ÔN TẬP
1.Chăn nuôi vật nuôi non 

a.Một số đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non.

_ Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh 

_ Chức năng của hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh

_ Chức năng miễn dịch chưa tốt

b.Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non 

_ Nuôi vật nuôi mẹ tốt 

_ Giữ ấm cho cơ thể , cho bú sữa đầu 

_ Tập cho vật nuôi non ăn sớm 

_ Cho vật nuôi non vận động, giữ vệ sinh , phòng bệnh cho vật nuôi non .

2. Chăn nuôi vật nuôi đực giống

- Mục đích: Nhằm đạt được khả năng phối giống cao và cho đời sau có chất lượng tốt.

- Yêu cầu: Vật nuôi có sức khoẻ tốt, không quá béo hoặc quá gầy, có số lượng và chất lượng tinh dịch tốt.
3 . Chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản.

   Chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản tốt phải chú ý cả nuôi dưỡng và chăm sóc, nhất là vệ sinh, vận động.
4.Khái niệm về bệnh 

   Vật nuôi bị bệnh khi có sự rối loạn các chức năng sinh lí trong cơ thể do tác động của các yếu tố gây bệnh .

5.Nguyên nhân sinh ra bệnh .

- Bao gồm các nguyên nhân bên trong và bên ngoài

- Nguyên nhân bên trong là những yếu tố di truyền .

- Nguyên nhân bên ngoài liên quan đến: 

+ Môi trường sống 

+ Hóa học 

+ Cơ học 

+ Sinh học :   + Bệnh truyền nhiễm .

                       + Bệnh không truyền nhiễm .
+ Lý học.
6.Phòng trị bệnh cho vật nuôi .

   Phải thực hiện đúng, đủ các biện pháp, kĩ thuật trong nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.
7.Tác dụng của vắc xin.

a.Vắc xin là gì ?

    Vắc xin là chế phẩm sinh học dùng để phòng bệnh truyền nhiễm.Văcxin được chế từ chính mầm bệnh gây ra bệnh mà ta muốn phòng ngừa 

    Có 2 loại vắc xin 

+ Vắc xin nhược độc 

+ Vắc xin chết 

b.Tác dụng của vắc xin .

     Khi đưa vắc xin vào cơ thể vật nuôi khỏe mạnh, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách sinh ra kháng thể chống lại sự xâm nhiễm của mầm bệnh tương ứng. Khi mầm bệnh xâm nhập trở lại, cơ thể vật nuôi có khả năng tiêu diệt mầm bệnh.Vật nuôi không bị mắc bệnh vì đã có được sự miễn dịch đối với bệnh.

8.Một số điều cần chú ý khi sử dụng vắc xin .

a.Bảo quản :

   Chất lượng và hiệu lực của vắc xin phụ thuộc vào điều kiện bảo quản nên phải giữ vắcxin đúng nhiệt độ theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc, không để chỗ nóng hoặc chỗ có ánh sáng mặt trời . 

b.Sử dụng :

  -  Chỉ sử dụng  vắc xin cho vật nuôi khỏe.

  -  Khi sử dụng phải tuân theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc.

  - Vắc xin đã pha phải dùng ngay.

  -  Dùng vắc xin xong phải theo dõi vật nuôi 2 – 3 giờ tiếp theo.

  - Thấy vật nuôi dị ứng thuốc phải báo cho cán bộ thú y để giải quyết kịp thời.

PHẦN 4:THỦY SẢN
CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT NUÔI THỦY SẢN
BÀI 49: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THỦY SẢN

I.Vai trò của nuôi thuỷ sản .

  Có 4 vai trò :

_ Cung cấp thực phẩm cho con người.

 _ Cung cấp nguyên liệu xuất khẩu.

_ Làm sạch môi trường nước.

_ Cung cấp thức ăn chongành chăn nuôi .

II.Nhiệm vụ của nuôi thủy sản ở nước ta:

   Có 3 nhiệm vụ chính 

_ Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi 

_ Cung cấp thực phẩm tươi sạch .

_ Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thủy sản .

BÀI 50: MÔI TRƯỜNG NUÔI THỦY SẢN 

I. Đặc điểm của nước nuôi thủy sản: 

 _ Có khả năng hòa tan các chất hữu cơ và vô cơ.
_ Có khả năng điều hòa chế độ nhiệt độ của nước .

_ Thành phần oxi thấp và Cacbonic cao.

II. Tính chất của nước nuôi thủy sản:

1. Tính chất lí học:

 a. Nhiệt độ

  b. Độ trong

  c. Màu nước  

 d. Sự chuyển động của nước

2. Tính chất hóa học
3. Tính chất sinh học:

III. Biện pháp cải tạo nước và đáy ao:

 1. Cải tạo nước ao:

_Trồng cây chắn gió, thiết kế ao có chỗ nông sâu, diệt côn trùng, bọ gậy, vệ sinh mặt nước...

 2. Cải tạo đáy ao:

_ Ít bùn: tăng cường bón phân hữu cơ.

_ Nhiều bùn: tát ao, vét bùn.

BÀI 51: Thực hành

XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ, ĐỘ TRONG VÀ ĐỘ pH CỦA NƯỚC
 NUÔI THỦY SẢN

I. Mẫu nước và dụng cụ cần thiết:

 _ Nhiệt kế.

 _ Đĩa sếch xi.

 _ Thang màu pH chuẩn.

 _ Nước nuôi cá.

 _ Giấy đo pH.

II. Quy trình thực hành:

 1. Đo nhiệt độ nước:

 - Bước 1: Nhúng nhiệt kế vào nước để khoảng 5 đến 10 phút.

 - Bước 2: Nâng nhiệt kế khỏi nước và đọc ngay kết quả.

 2. Đo độ trong:

 - Bước 1: Thả từ từ đĩa xuống nước cho đến khi không thấy vạch

đen, trắng (hoặc xanh, trắng) và ghi độ sâu của đĩa (cm).

 - Bước 2: Thả đĩa xuống sâu hơn, rồi kéo lên đến khi thấy vạch đen, trắng (hoặc trắng, xanh), ghi lại độ sâu của đĩa.

  Kết quả độ trong sẽ là số trung bình của hai bước đó.

 3. Đo độ pH bằng phương pháp đơn giản:

- Bước 1: Nhúng giấy đo pH vào nước hoảng 1 phút.

 - Bước 2: Đưa lên so sánh với thang màu pH chuẩn. Nếu trùng màu nào thì nước có độ pH tương đương với pH của màu đó.
